
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ

1 XH.11436 Nguyễn Tiến Hải T. Minh Tâm Học tín chỉ

2 12448 Dương Thị Bích Ngọc TN. Diệu Nhân Học tín chỉ

3 13004 Phạm Khắc Bửu T. Quảng Đài

4 13009 Nguyễn Thành Đạt T. Quảng Như

5 13011 Cái Viết Định T. Quảng Tâm

6 13013 Nguyễn Văn Đức T. Tâm Vệ

7 13028 Võ Bá Huy T. An Định

8 13037 Nguyễn Văn Minh T. Minh Tánh

9 13048 Trần Văn Phố T. Từ Lộc

10 13056 Nguyễn Cao Quý T. Đức Hiếu

11 13065 Lê Bá Thiên Tân T. Tâm Huệ

12 13077 Trương Tấn Thơm T. Trúc Bổn Chí

13 13088 Nguyễn Ngọc Trung T. Tâm Quả

14 13093 Trần Đình Tuấn T. Truyền Phước

15 13095 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn T. Nguyên Tánh

16 13097 Vũ Thanh Tùng T. Chúc Lộc

17 13099 Trần Thanh Tuyên T. Nhuận Giáo

18 13102 Lê Thị Anh TN. Liên Lạc

19 13108 Nguyễn Thị Lưu Diễm TN. Bửu Hiền

20 13109 Nguyễn Thị Diễm TN. Liên Như

21 13117 Trần Thị Lương Duyên TN. Hạnh Tấn

22 13119 Lê Thị Hồng Gấm TN. Như Nghiêm

23 13120 Hoàng Thị Giáng TN. Triều Nguyên

24 13121 Trần Thị Ngọc Giàu TN. Thuần Trí

25 13124 Nguyễn Thị Hà TN. Uyển Nghi

26 13128 Lữ Cẩm Hằng TN. Liên Hiển
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27 13129 Hứa Thị Hằng TN. Chơn Tuệ

28 13131 Trần Thị Mỹ Hạnh TN. Thánh Thảo

29 13133 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh TN. Huệ Thùy

30 13134 Đào Thị Hiền TN. Diệu Minh

31 13135 Nguyễn Ngọc Hiền TN. Dung Từ

32 13140 Lục Thị Như Hiển TN. Hạnh An

33 13141 Lê Thị Kim Hoa TN. Thanh Thiện

34 13142 Đặng Thị Phương Hoa TN. Liên Viên

35 13145 Nguyễn Thị Thu Hoài TN. Tuệ Hỷ

36 13147 Đặng Thị Bạch Huệ TN. Như Hoa

37 13160 Vũ Thị Thúy Lan TN. Ngọc Linh

38 13162 Phan Thị Liên TN. Nguyên Tâm

39 13163 Bùi Thị Liên TN. Diệu Hiểu

40 13166 Trần Thị Thùy Linh TN. Thanh Hảo

41 13169 Nguyễn Thị Thùy Linh TN. Chơn Thùy

42 13171 Lê Thị Thùy Linh TN. Hạnh Nhân

43 13174 Trần Thị Tuyết Mai TN. Chơn Linh

44 13175 Hứa Thị Phương Mai TN. Tuệ Hoàng

45 13176 Trần Nguyễn Diễm My TN. Đức Hạnh Hương

46 13179 Trần Thị Thanh Ngân TN. Hòa Tấn

47 13184 Phạm Thị Nhạc TN. Hữu Tiên

48 13185 Lưu Thị Nhàn TN. Nguyên Thành

49 13188 Nguyễn Thị Yến Nhi TN. Ngọc Hiếu

50 13190 Nguyễn Thị Nhị TN. Thánh Tú

51 13191 Đặng Thị Mỹ Nhu TN. Chúc Hậu

52 13194 Lê Thị Ni Ni TN. Hiển Liên

53 13197 Nguyễn Thị Hoàng Oanh TN. Hương Thủy

54 13200 Trần Thị Thùy Phin TN. Liên Chiếu

55 13201 Phạm Thị Hồng Phúc TN. Hạnh Chiếu

56 13202 Phạm Thị Phương TN. Thanh Thanh

57 13203 Phạm Thị Bích Phượng TN. Hạnh Liên

58 13204 Nguyễn Lê Hồng Phượng TN. Pháp Lan

59 13205 Trần Thị Phi Phượng TN. Nhuận Hiếu
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60 13209 Trần Hồng Rin TN. Thành Thảo

61 13211 Phan Thị Thảo Sương TN. Thiện Tánh

62 13213 Hà Tịnh Tâm TN. An Tâm

63 13219 Trần Thị Thanh TN. An Hòa

64 13220 Phạm Thị Hoài Thanh TN. Liên Tạng

65 13222 Nguyễn Thị Thu Thảo TN. Huệ Nho

66 13228 Phạm Thị Thu TN. Uyển Không

67 13229 Hoàng Thị Ngọc Thu TN. Liên Viễn

68 13231 Lê Thị Thu TN. Như Ý

69 13232 Trần Thị Bích Thư TN. Pháp Liên

70 13238 Lê Thị Thúy TN. Thuần Chiếu

71 13241 Nguyễn Thị Thủy TN. Vạn Thành

72 13242 Nguyễn Võ Thị Thủy TN. Quang Chiếu

73 13245 Phan Thị Bích Trâm TN. Diệu Mỹ

74 13247 Nguyễn Thị Phương Trang TN. Hạnh Ân

75 13248 Trần Thị Thảo Trang TN. Thiên Đông

76 13249 Dương Thị Thu Trang TN. Trung Nghiêm

77 13250 Nguyễn Thị Thảo Trang TN. Phước Nghiêm

78 13251 Đặng Huỳnh Mỹ Trang TN. Thánh Nhã

79 13252 Huỳnh Thị Mỹ Trinh TN. Viên Lạc

80 13254 Nguyễn Thị Phúc Trinh TN. Diệu Chiếu

81 13257 Hồ Thị Trọng TN. Liên Hảo

82 13258 Phạm Thị Hồng Tươi TN. Hạnh Thắm

83 13260 Lê Thị Ánh Tuyết TN. Liên Hằng

84 13264 Thị Út Vàng TN. Tịnh Kiên

85 13265 Võ Thị Hồng Vui TN. Diệu Nhàn

86 13267 Lê Thị Yến TN. Thiên Bảo

87 13269 Võ Thị Yến TN. Viên Chánh

88 13270 Đoan Thị Yến TN.Hạnh Từ

89 13271 Văn Thị Ngọc Ánh TN. Hạnh Hiếu
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